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I. MA TRẬN

	             Cấp độ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Chủ đề
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Điểm trắc nghiệm
	0,33
	 
	0,33
	 
	0,33
	 
	0,33
	 
	 

	Chủ đề I. Lực 
Công- Định luật về công
	Khi nào có công cơ học; - Vật nhúng trong chất lỏng chịu tác dụng của lực nào; 

- Biết cách tính công,
	Tác dụng của ròng rọc; Đơn vị của công suất; Khi nào có công cơ học;
	Cách tính công, Công suất
	Tính được hiệu suất mpn và độ lớn lực ma sát.
	 

	Câu
	1; 6; 11
	17a
	2; 4; 7; 10
	 
	8
	 
	 
	17c
	 

	Số câu
	3
	1 
	4
	 
	1
	 
	 
	1
	10

	Số điểm
	1
	 1
	1,33
	 
	0,33
	 
	0
	1
	3.66

	Tỉ lệ %
	10
	1
	13.3
	0
	3.3
	0
	0
	10
	36.6

	Chủ đề II:   Công suất
	 Biết được đơn vị công suất; Biết cách xác định công suất;
	Áp dụng công thức tính được công, Công suất.
	 
	,
	 

	Câu
	12
	17b
	5
	 
	 
	
	 
	 
	 

	Số câu
	1
	1 
	1
	 
	 
	
	 
	 
	3

	Số điểm
	0,33
	1 
	0,33
	 
	0
	
	0
	 
	2,66

	Tỉ lệ %
	3.3
	1
	3.3
	0
	0
	
	0
	0
	26.6

	Chủ đề III: Cơ năng
	Biết vật có cơ năng khi nào
	Các dạng năng lượng của cơ năng
	Tính được công suất

Các yếu tố liên quan tới động năng 
	
	 

	Câu
	13
	 
	3; 14
	16a
	15 
	16b
	
	 
	 

	Số câu
	1
	 
	2
	1
	 1
	1
	
	 
	6

	Số điểm
	0,33
	 
	0,66
	1
	0,33
	1
	
	 
	3,33

	Tỉ lệ %
	3,3
	0
	6,6
	10
	0,33
	10
	
	0
	33,3

	Chủ đề IV. Cấu tạo của chất
	 
	 
	Vận dụng hiểu biết về cấu tạo của chất, giải thích được hiện tượng vật lý trong cuộc sống 
	 
	 

	Câu
	 
	 
	 
	 
	 9
	 
	
	 
	 

	Số câu
	 
	 
	 
	 
	 1
	 
	
	 
	1

	Số điểm
	0
	 
	0
	 
	0,33
	 
	
	 
	0,33

	Tỉ lệ %
	0
	0
	0
	0
	3.3
	
	
	0
	3.33

	Tổng số câu
	5
	2
	7
	1
	3
	1
	
	1
	20

	Tổng số điểm
	1,66
	2
	2.33
	1
	1
	1
	
	1
	10

	Tỉ lệ %
	36.6            
	33.3            
	20      
	               10
	100


9

